
UBND TỈNH GIA LAI        CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

          SỞ Y TẾ                   Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

Số:                 /SYT-NVD         Gia Lai, ngày       tháng  3  năm 2023 

V/v thay đổi một số nội dung 

thuốc trúng thầu tập trung cấp  

địa phương giai đoạn 2023-2024 

 

Kính gửi: 

    - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

  - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tham gia mua thuốc     

    tập trung cấp địa phương giai đoạn 2023-2024. 

Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Bên mời thầu) tại Tờ trình số 

177/TTr-BV ngày 03/3/2023 về việc thay đổi, bổ sung, đính chính một số nội 

dung (tên thuốc, quy cách đóng gói, tên nhà thầu, đơn vị tính) và báo cáo thuốc 

Ciprofloxacin 500mg viên số đăng ký VD-30407-18 trúng thầu hai nhóm 

(G1350- Nhóm 3, G1482 – N4) có giá trúng thầu không thống nhất thuộc gói 

thầu thuốc generic; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 13/3/2023 của Tổ thẩm định để tiến hành 

kiểm tra, xem xét Tờ trình số 177/TTr-BV ngày 03/3/2023 của Bên mời thầu, Sở 

Y tế có ý kiến sau: 

1. Thay đổi một số nội dung của thuốc trúng thầu tập trung tỉnh Gia Lai 

giai đoạn 2023-2024: 

 1.1.  Thay đổi tên thuốc trúng thầu: 

Mã 

số 
Hoạt chất 

Hàm 

lượng 

 

 

Số 

đăng 

ký 

Đơn 

vị 

tính 

Tên thuốc 

công bố trúng 

thầu tại 

Quyết định  

số 1192/QĐ-

SYT ngày 

22/12/2022  

Tên thuốc Bên 

mời thầu đề nghị 

thay đổi 

G1814 Simethicon 
40mg/ 0,6ml 

chai 15ml 

VD-

25986

-16 

Chai Gastrylstad 
Simethicone 

Stella 

 1.2. Thay đổi quy cách đóng gói thuốc trúng thầu: 

T

T 
Mã số Tên thuốc Số đăng ký 

Quy cách đóng gói 

công bố trúng thầu 

tại Quyết định số 

1192/QĐ-SYT 

ngày 22/12/2022 

Quy cách đóng gói 

Bên mời thầu đề 

nghị thay đổi 

1 G1621 Lucikvin 

VD-31252-

18 

 

Hộp 10 lọ 

Hộp 5 lọ + 5 ống 

nước cất pha tiêm 

5ml 



T

T 
Mã số Tên thuốc Số đăng ký 

Quy cách đóng gói 

công bố trúng thầu 

tại Quyết định số 

1192/QĐ-SYT 

ngày 22/12/2022 

Quy cách đóng gói 

Bên mời thầu đề 

nghị thay đổi 

2 

 

G1322 

 

 

Momencef 

375mg 

 

 

VD-31721-

19 

 

 

Hộp 2 vỉ x 7 viên 

 

Hộp 1 túi x 2 vỉ x7 

viên;  Hộp 1 túi x 3 

vỉ x 7 viên; Hộp 1 

túi x 4 vỉ x 7 viên. 

3 G1291 

 

Vasotrate-

30 OD 

 

VN-12691-

11 
Hộp 2 vỉ x 7 viên 

Hộp lớn chứa 2 hộp 

nhỏ x 2 vỉ x 7 viên 

1.3. Thay đổi tên nhà thầu trúng thầu: 

TT Tên công ty công bố trúng thầu tại Quyết 

định  số 1192/QĐ-SYT ngày 22/12/2022 

Tên Công ty trúng thầu Bên 

mời thầu đề nghị thay đổi 

01 Công ty TNHH Dược Phẩm Nam  Hân Công ty TNHH Dược phẩm Kiến 

Phát 

02 Công ty TNHH Một thành viên Thương mại 

Dược phẩm Khang Huy 

Công ty TNHH TM DP Khang 

Huy 

1.4. Đính chính đơn vị tính: 

T

T 
Mã số Tên thuốc 

Số đăng 

ký 

Quy cách 

đóng gói- 

dạng bào 

chế 

Đơn vị 

tính công 

bố trúng 

thầu 

Đơn vị tính đề 

nghị đính chính 

theo GPLH 

1 G1756 Trimexazol 
VD-

31697-19 

Hộp 1 chai 

60ml hỗn 

dịch uống 

viên chai 

1.5. Đính chính tên thuốc: 

T

T 
Mã số Số đăng ký 

Tên thuốc công bố 

trúng thầu tại 

Quyết định số 

1192/QĐ-SYT 

ngày 22/12/2022 

Tên thuốc Bên mời thầu 

đề nghị đính chính 

1 G1001 VN-17422-13 

5-Fluorouracil 

"Ebewe" 

500mg/10ml 1's 

5-Fluorouracil "Ebewe" 

2 G1026 VN-22179-19 
Binozyt 200mg/5ml 

Susp 1's 
Binozyt 200mg/5ml 

3 G1030 VN-22178-19 
Bisoprolol 5mg Tab 

4x25's 
Bisoprolol 5mg 

4 G1056 VN3-37-18 
Forxiga Tab 10mg 

2x14's 

Forxiga (cơ sở đóng gói: 

AstraZeneca UK Limited, 

địa chỉ: Silk Road Business 

Park, MacclesfieldCheshire 



T

T 
Mã số Số đăng ký 

Tên thuốc công bố 

trúng thầu tại 

Quyết định số 

1192/QĐ-SYT 

ngày 22/12/2022 

Tên thuốc Bên mời thầu 

đề nghị đính chính 

SK10 2NA, UK) 

5 G1070 VN-21935-19 
Carduran Tab 2mg 

10's 
Carduran 

6 G1121 VN-12132-11 Fastum Gel 30gr 1's Fastum Gel 

7 G1142 VN-17244-13 
Betaloc Zok 50mg 

Tab 2x14's 
Betaloc Zok 50mg 

8 G1143 VN-17243-13 
Betaloc Zok 25mg 

Tab 14's 
Betaloc Zok 25mg 

9 G1151 VN-19978-16 
ACC 200mg Sus. 

50's 
ACC 200 

10 G1158 VN-19377-15 
Nebilet Tab 5mg 

14's 

Nebilet (Đóng gói và xuất 

xưởng: Berlin-Chemie AG; 

đ/c: Glienicker Weg 125, 

12489 Berlin, Germany) 

11 G1186 VN-20577-17 
Betadine Ointment 

10% 40g 

Betadine Ointment 10% 

w/w 

12 G1193 VN-17438-13 

Fresofol 1% 

Mct/Lct Inj 20ml 

5's 

Fresofol 1% MCT/LCT 

13 G1197 VN-22443-19 
Ramipril 5mg Tab 

2x10's 

Ramipril 5mg (Cơ sở đóng 

gói, xuất xưởng: Lek S.A; 

đ/c: Domaniewska Street 

50C, 02-672 Warsaw, 

Poland) 

14 G1199 VN-19014-15 
Xarelto Tab 20mg 

14's 
Xarelto 

15 G1200 VN-19013-15 
Xarelto Tab 15mg 

14's 
Xarelto 

16 G1201 VN-22745-21 

Rocuronium Kabi 

10mg/ml Inj 

10x5ml 

Rocuronium Kabi 10mg/ml 

17 G1203 VN-20765-17 
Ventolin Nebules 

2.5mg/ 2.5ml 6x5's 
Ventolin Nebules 

18 G1204 VN-21286-18 

Seretide Evohaler 

DC 25/125mcg 

120d 

Seretide Evohaler DC 

25/125mcg 

19 G1222 VN-21907-19 
Thyrozol 5mg Tab 

10x10's 
Thyrozol 5mg 

 

20 G1223 VN-21434-18 

Timolol Maleate 

Eye Drops 

0.5% 5ml 

Timolol Maleate Eye Drops 

0.5% 

21 G1224 VN-19956-16 

Volulyte 6% Bag 

20's 

 

Volulyte 6% 



T

T 
Mã số Số đăng ký 

Tên thuốc công bố 

trúng thầu tại 

Quyết định số 

1192/QĐ-SYT 

ngày 22/12/2022 

Tên thuốc Bên mời thầu 

đề nghị đính chính 

 

22 

 

G1232 

 

VN-19286-15 

 

Co-Diovan 

80mg/12.5mg 2x14 

 

Co-Diovan 80/12,5 

23 G1313 VN-17438-13 

Fresofol 1% 

Mct/Lct Inj 20ml 

5's 

Fresofol 1% MCT/LCT 

24 G1317 VN-20765-17 
Ventolin Nebules 

2.5mg/ 2.5ml 6x5's 
Ventolin Nebules 

25 G1812 VN-17438-13 

Fresofol 1% 

Mct/Lct Inj 20ml 

5's 

Fresofol 1% MCT/LCT 

 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo các nội dung nói trên cho các 

nhà thầu có liên quan biết để thực hiện./. 

  
Nơi nhâṇ:                  
- Như trên;                                                                            

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- BHXH tỉnh; 

- Tổ chuyên gia; 

- Hộp thư công vụ điện tử; 

- Website Sở Y tế;     

- Lưu VT, TTĐ, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                   

 

                    

                  Lý Minh Thái 

 

 

   

.                                                                                                 
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